
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Kèm theo Công văn số                 /BVĐKSĐ-TCCB ngày           tháng 10 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc)

THỜI GIAN THỰC HÀNH TẠI KHOA

TT Họ và tên

Văn 
bằng 

chuyên 
môn

Thời gian 
đăng ký 

thực hành Từ ngày Đến ngày Khoa Người 
hướng dẫn

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Số CCHN Ngày 
cấp

Phạm vi hoạt động 
chuyên môn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

29/09/2025 12/11/2025 Khoa Nội 
Tổng hợp

Nguyễn Thị 
Thanh Duyên

Cử nhân 
Điều 

dưỡng

0002358/ĐT
-CCHN 04/06/2014

Theo quy định tại Quyết 
định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của 
Bộ Nội vụ quy định tiêu 
chuẩn nghiệp vụ ngạch 

viên chức y tế điều 
dưỡng

13/11/2025 12/12/2025 Khoa Nhi Nguyễn Thị 
Trúc Ly

Cử nhân 
Điều 

dưỡng

02521/ĐT-
CCHN 05/08/2021

Theo Thông tư liên tịch 
số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

1 Đoàn Minh Phát
Cao đẳng 

Điều 
dưỡng

29/9/2025 - 
29/3/2026

13/12/2025 28/01/2026
Khoa 
Ngoại 

Tổng hợp

Nguyễn Ngọc 
Mai Phương

Cử nhân 
Điều 

dưỡng

0002337/ĐT
-CCHN 29/05/2014

Theo quy định tại Quyết 
định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của 
Bộ Nội vụ quy định tiêu 
chuẩn nghiệp vụ ngạch 

viên chức y tế điều 
dưỡng



29/01/2026 28/02/2026 Khoa Cấp 
cứu

Hồng Trần 
Minh Thư

Cử nhân 
Điều 

dưỡng

6992/ĐT-
CCHN 09/09/2019

Theo Thông tư liên tịch 
số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

01/03/2026 29/03/2026 Khoa Phụ 
Sản

Nguyễn Thị 
Liễu

Hộ sinh 
Đại học

2410/ĐT-
CCHN 26/12/2018

Theo Thông tư liên tịch 
số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

01/10/2025 31/10/2025 Khoa Phụ 
sản

Nguyễn Thị 
Liễu

Hộ sinh 
Đại học

2410/ĐT-
CCHN 26/12/2018

Theo Thông tư liên tịch 
số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

01/11/2025 30/11/2025 Khoa Nhi Nguyễn Thị 
Trúc Ly

Cử nhân 
Điều 

dưỡng

02521/ĐT-
CCHN 05/08/2021

Theo Thông tư liên tịch 
số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

2 Nguyễn Thị Hồng 
Thắm

Cao đẳng 
Điều 

dưỡng

01/10/2025 - 
01/4/2026

01/12/2025 31/12/2025 Khoa Cấp 
cứu

Hồng Trần 
Minh Thư

Cử nhân 
Điều 

dưỡng

6992/ĐT-
CCHN 09/09/2019

Theo Thông tư liên tịch 
số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y



01/01/2026 14/02/2026
Khoa Nội 
Tim mạch 
Lão học

Nguyễn Thị 
Ngọc Hữu

Cử nhân 
Điều 

dưỡng

0002365/ĐT
-CCHN 04/06/2014

Theo quy định tại Quyết 
định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của 
Bộ Nội vụ quy định tiêu 
chuẩn nghiệp vụ ngạch 

viên chức y tế điều 
dưỡng

15/02/2026 01/04/2026
Khoa 
Ngoại 

Tổng hợp

Nguyễn Ngọc 
Mai Phương

Cử nhân 
Điều 

dưỡng

0002337/ĐT
-CCHN 29/05/2014

Theo quy định tại Quyết 
định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của 
Bộ Nội vụ quy định tiêu 
chuẩn nghiệp vụ ngạch 

viên chức y tế điều 
dưỡng

27/10/2025 26/12/2025
Khoa Nội 

Tim mạch - 
Lão học

Nguyễn Hoàn 
Thiện

Bác sĩ 
CKI

08221/ĐT-
CCHN 01/11/2021 Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa

27/12/2025 26/02/2026 Khoa Nhi Lê Nguyễn 
Hoàng Thúy

Bác sĩ 
CKI

0002556/ĐT
-CCHN 05/06/2014 Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

27/02/2026 26/03/2026
Khoa Liên 

chuyên 
khoa

Nguyễn Công 
Thành

Bác sĩ 
CKII

000397/ĐT-
CCHN 27/07/2012

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi 

Họng

27/03/2026 26/05/2026
Khoa 
Ngoại 

Tổng hợp

Nguyễn Sơn 
Tòng

Bác sĩ 
CKI

0001867/ĐT
-CCHN 19/03/2014 Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa

27/05/2026 26/07/2026 Khoa Phụ 
sản

Chung Thị Mỹ 
Nhung

Bác sĩ 
CKII

0002606/ĐT
-CCHN 13/06/2014 Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phụ sản

3 Nguyễn Thanh 
Nguyệt Vân

Bác sĩ Y 
khoa

27/10/2025 - 
27/10/2026

27/07/2026 27/10/2026 Khoa Cấp 
cứu Lê Thanh Tiến Bác sĩ 

CKI
0002065/ĐT

-CCHN 04/04/2014

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa ngoại

Bổ sung: Khám bệnh, 
chữa bệnh nội khoa, 
không làm thủ thuật 

chuyên khoa

4 Lê Minh Mẫn Bác sĩ Y 
khoa

27/10/2025 - 
27/10/2026 27/10/2025 26/12/2025 Khoa Nội 

Tổng hợp
Dư Quốc 

Thông
Bác sĩ 
CKI

0002402/ĐT
-CCHN 04/06/2014

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên nội khoa, không 

làm thủ thuật chuyên 
khoa



27/12/2025 26/02/2026 Khoa Nhi Phạm Hữu 
Công

Bác sĩ 
CKII

0002063/ĐT
-CCHN 04/04/2014 Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

27/02/2026 26/03/2026
Khoa Liên 

chuyên 
khoa

Nguyễn Công 
Thành

Bác sĩ 
CKII

000397/ĐT-
CCHN 27/07/2012

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi 

Họng

27/03/2026 26/05/2026 Khoa Phụ 
sản Trần Minh Chí Bác sĩ 

CKII
001072/ĐT-

CCHN 19/11/2013 Khám bênh, chữa bệnh 
chuyên khoa phụ sản

27/05/2026 26/08/2026 Khoa Cấp 
cứu Lê Thanh Tiến Bác sĩ 

CKI
0002065/ĐT

-CCHN 04/04/2014

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa ngoại; Bổ 
sung: Khám bệnh, chữa 
bệnh nội khoa, không 
làm thủ thuật chuyên 

khoa

27/08/2026 27/10/2026

Khoa 
Ngoại Thần 
kinh - Chấn 

thương 
Chỉnh hình

Huỳnh Trung 
Anh

Bác sĩ 
CKI

7181/ĐT-
CCHN 10/04/2020 Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa hệ Ngoại

Danh sách có 4 người./.
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